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MÔN:  HOÁ HỌC 

Thời gian 120 phút ( không kể thời gian phát đề) 
Bài 1: (2điểm) 

1. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 5dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn riêng biệt: NaOH, H2SO4, BaCl2, NaCl, HCl. Chỉ dùng thêm quỳ tím.

2. Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Cho biết vị trí của R trong bảng HTTH.

Bài 2: (1,5điểm)

1. Từ tinh bột hãy viết phương trình phản ứng điều chế Etyl axetat (ghi rõ điều kiện nếu có)

2. Cho hợp chất X có công thức CH2 = C(CH3) – CH = CH2.


a. Viết phương trình phản ứng trùng hợp tạo polime có nhiều ứng dụng trong thực tế từ X. 


b. Cho X phản ứng với Br2(1:1) Viết PTHH xảy ra. 

Bài 3: (1,5điểm)
1. Cho các chất NaCl, HCl, H2SO4, KMnO​4, KClO3, Hãy viết phương trình phản ứng điều chế Clo từ các chất trên bằng một phương trình phản ứng hoá học ( ghi rõ điều kiện phản ứng). 

2. Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại sau phản ứng còn lại 4g chất rắn. Tìm công thức phân tử của muối nitrat. 

Bài 4:
(2điểm )

Cho 4,58 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại: Zn, Fe, Cu vào cốc chứa 170ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi phản ứng xãy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và chất rắn C. Nung chất rắn C tong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D cân nặng 6gam. 

Cho dung dịch B  tác dụng với dung dịch NaOH dư lọc lấy kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E cân nặng 5,2gam. 


a, Chứng minh CuSO4 dư. 


b, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Bài 5: (2điểm)

1. Đốt cháy a gam hợp chất hữu cơ A (MA<150) cần 2,8lit O2(đktc) Sau phản ứng chỉ thu được 2,24 lít khí CO​2(đktc) và 1,8 gam nước. 

a. Tính giá trị a.

b. Cho a gam A phản ứng vừa đủ với KOH thu được 2,1 gam muối (Biết A không phản ứng với Na). Viết công thức cấu tạo của A. 

2. Cho 8,4 gam hỗn hợp Y gồm CH3COOH và CH​3 – CH​2 – CH2 – OH tác dụng với Na sau phản ứng thu được mgam muối của Natri và V lít khí H2 (đktc). Tính m và V. 

Bài 6: (1điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit hỗn hợp khí X (đktc) gồm CH4, C2H​4, C2H6 và C3H8 bằng lượng oxi vừa đủ sau phản ứng thu được sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. Cho toàn bộ sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 38g kết tủa đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm so với lượng ban đầu là 11,56gam. Xác định thể tích của dung dịch Br2 0,1M cần để phản ứng vừa đủ với X. 
----------Hết-----------
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